TỔNG CỤC DU LỊCH

TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

“NÂNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU ONLINE HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2012”

HÀ NỘI, 9/2012
A. ĐỀ CƯƠNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
I. Mục tiêu năng cấp, hoàn thiện

Từ năm 2010, thực hiện công tác đổi thẻ hướng dẫn viên từ thẻ giấy sang thẻ từ và thống nhất thực hiện quản lý trên toàn quốc theo mô hình CSDL online chia sẻ giữa các địa phương. Đến nay tổng số thẻ từ cấp cho hướng dẫn viên trên toàn quốc khoảng 11000 thẻ. 

Năm 2013 sẽ thực hiện quy trình cấp đổi thẻ theo định kỳ, ước số lượng cấp đổi khoảng 6000 thẻ trên toàn quốc. Đây là công việc lớn, cần được chuẩn bị kỹ, trong đó có việc nâng cấp phát triển phần mềm quản lý CSDL online.
Tăng cường công tác quản lý, hoạt động chuyên môn của Vụ Lữ hành về quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch.
II. Các tính năng nâng cấp phần mềm.
· Nâng cấp mức bảo mật hệ thống.
· Tạo bản sao lưu khi có thay đổi thông tin của hướng dẫn viên.
· Phát triển CSDL online quản lý chứng chỉ nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ nhằm phục vụ công tác kiểm soát đào tạo của các cơ sở được TCDL ủy quyền và đối chiếu hồ sơ tự động cho việc cấp thẻ hướng dẫn viên.
· Nâng cấp giao diện.
· Lập báo cáo thống kê.
III. Dự kiến kết quả đạt được
· Tăng cường khả năng an toàn bảo mật thông tin theo nhiều mức.

· Tạo công cụ trích xuất báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý các cấp. 
· Tạo công cụ kiểm soát tình hình đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ của các cơ sở đào tạo được TCDL ủy quyền.
· Tạo CSDL online phục vụ công tác đối chiếu, kiểm tra hồ sơ cấp đổi thẻ hướng dẫn viên cho các cơ quan quản lý.
IV. Kiến nghị đề xuất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ
I. Quy trình cấp thẻ hướng dẫn viên.
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Theo sơ đồ trên mỗi thông tin về hồ sơ hướng dẫn viên sẽ được thẩm định và kiểm tra theo 3 cấp như sau:

- Với cơ quan quản lý cấp Tỉnh:
Thẩm định hồ sơ khai báo trên giấy và cập nhật hồ sơ lên CSDL tỉnh. Có thể trực tiếp sửa, xoá, khai lại, khai mới với bất kỳ loại hồ sơ nào. Trường hợp hướng dẫn viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ, cán bộ có thể nhận hồ sơ và ghi kết quả thẩm định, ghi phiếu hẹn theo quy định. 

Từ các hồ sơ đã thẩm định lần 1 lập danh sách để trình duyệt cấp thẻ và gửi đến Vụ Lữ Hành – Tổng cục Du lịch.

- Với cơ quan quản lý trung ương (Tổng cục Du lịch)

Kiểm tra thông tin hướng dẫn viên theo danh sách từ cơ quan quản lý cấp Tỉnh gửi lên và chuyển sang Trung tâm Thông tin du lịch để in thẻ . Trường hợp thông tin sai lệch yêu cầu cơ quan quản lý cấp Tỉnh sửa lại thông tin cho đúng. 

- Với Trung tâm Thông tin du lịch

Trung tâm Thông tin du lịch nhận thông tin in thẻ vào các ngày làm việc trong tuần và trả thẻ vào ngày 15 và 30 hàng tháng trừ ngày nghỉ. Trước khi tiến hành in thẻ cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin và trả thẻ kiểm tra trên hệ thống CSDL, khi không có trường hợp sai, thiếu thông tin trong danh sách sẽ tiến hành in và gửi thẻ cho cơ quan quản lý cấp Tỉnh theo ngày đã hẹn. Trường hợp có thông tin sai sót lập danh sách và gửi cho cơ quan quản lý cấp Tỉnh sửa lại.

II. Nâng cấp mức bảo mật hệ thống.

III. Tạo bản sao lưu khi có thay đổi thông tin hướng dẫn viên.

Trước đây mỗi khi có thay đổi thông tin trên hồ sơ cán bộ quản lý hướng dẫn viên ở cơ quan quản lý cấp Tỉnh trực tiếp kiểm tra thông tin trên hồ sơ giấy rồi cập nhật vào hệ thống CSDL của Tỉnh và tích hợp lên CSDL chung và vì thế cán bộ quản lý ở Tổng cục Du lịch rất khó để kiểm tra các thay đổi thông tin về hồ sơ hướng dẫn viên. Từ nhu cầu đó tạo bản sao lưu khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ hướng dẫn viên là cần thiết. 

Như vậy mô hình hoạt động sẽ như sau:

- Trước khi có bản sao lưu:
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Theo sơ đồ này thông tin Tổng cục Du lịch xem trên CSDL chung là hồ sơ hoàn chỉnh ở thời điểm kiểm tra còng thông tin về lịch sử cập nhật bổ xung các chứng chỉ nghiệp vụ, ngoại ngữ cũng như các thông tin khác là rất kho tra cứu. 
- Sau khi có bản sao lưu:
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Với mô hình này ngoài kiểm tra thông tin trên CSDL chung Tổng cục Du lịch còn có thể truy xuất vào CSDL lưu của từng Tỉnh để tra cứu các thông tin khi cần thiết. Mỗi một thay đổi nhỏ trên hồ sơ hướng dẫn viên ở CSDL Tỉnh đều được cập nhật vào CSDL lưu và như thế tạo được lịch sử cập nhật về từng hồ sơ.
Giao diện quản lý hồ sơ lưu:
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IV. Phát triển CSDL chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ.
1. Mô hình tổ chức CSDL phân tán trước khi nâng cấp.
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Theo mô hình này mỗi tỉnh, thành phố tham gia đều có CSDL riêng của từng tỉnh và được chia ta thành các bảng quản lý chuyên cho từng nhóm chức năng gồm:

a. Quản lý các hồ sơ xin đăng ký cấp mới.
b. Quản lý các hồ sơ xin cấp lại, đổi thẻ.
c. Quản lý các hồ sơ thay đổi thông tin thẻ (Không cấp thẻ).

d. Quản lý, lập báo cáo thống kê tình hình hướng dẫn viên theo các tiêu chí đã chọn.
e. Quản lý các hồ sơ HDV đã cấp thẻ.

Hồ sơ đã cấp thẻ của hướng dẫn viên các tỉnh, thành phố sẽ được tích hợp vào một cơ sở dữ liệu chung, phục vụ công tác thanh tra, tìm kiếm, tra cứu, tổng hợp các hướng dẫn viên.

Với mô hình này danh sách chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn và chứng chỉ ngoại ngữ được các trường do Tổng cục Du lịch ủy quyền gửi danh sách về Tổng cục và đưa lên mạng với dạng file tài liệu và rất khó để kiểm tra so sánh với hồ sơ của hướng dẫn viên. Như vậy để kiểm tra chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn và ngoại ngữ chỉ ở khâu thẩm định hồ sơ trên giấy và được kiểm tra ở CSDL phân tán cấp tỉnh.
2. Mô hình tổ chức CSDL phân tán sau khi tiến hành nâng cấp
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Theo mô hình này có hai CSDL phân tán và một CSDL tập trung

· CSDL phân tán cấp tỉnh:

Mỗi tỉnh, thành tham gia vào hệ thống có một cơ sở dữ liệu riêng, trong đó lại chia thành các bảng quản lý chuyên cho từng nhóm chức năng gồm:

a. Quản lý các hồ sơ xin đăng ký cấp mới.
b. Quản lý các hồ sơ xin cấp lại, đổi thẻ.
c. Quản lý các hồ sơ thay đổi thông tin thẻ (Không cấp thẻ).

d. Trực tiếp kiểm tra online chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ thông qua kết nối đến CSDL đào tạo.
e. Quản lý, lập báo cáo thống kê tình hình hướng dẫn viên theo các tiêu chí đã chọn.
f. Quản lý các hồ sơ HDV đã cấp thẻ.

· CSDL phân tán cơ sở đào tạo:

Mỗi cơ sở đào tạo tham gia vào hệ thống có một cơ sở dữ liệu riêng, trong đó lại chia thành các bảng quản lý chuyên cho từng nhóm chức năng gồm:

a. Quản lý thông tin chung của cơ sở đào tạo.
b. Quản lý các hồ sơ chứng chỉ nghiệp vụ đã cấp.

c. Quản lý các hồ sơ chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp.
· CSDL tập trung:

Các CSDL phân tán cấp tỉnh và CSDL phân tán đào tạo sẽ được tích hợp vào một CSDL tập trung do TCDL quản lý phục vụ công tác:

a. Quản lý hồ sơ hướng dẫn viên đã cấp thẻ.

b. Quản lý hồ sơ lưu về thay đổi thông tin hướng dẫn viên.

c. Lập báo cáo thống kê HDV theo tỉnh, toàn quốc.

d. Quản lý hồ sơ các chứng chỉ, nghiệp vụ.

3. Mô hình phân rã chức năng quản lý HDV du lịch.
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Hệ thống quản lý hướng dẫn viên theo phiếu, mẫu phiếu đã được thống nhất chung trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu quản lý hướng dẫn viên được thiết kế trên cơ sở phiếu này. Trên CSDL đó, các chức năng tương ứng cho từng đối tượng được thiết kế bao gồm:
A. Với công chúng.

Có thể tra cứu thông tin các vấn đề về hướng dẫn viên Việt Nam như tra cứu các website thông thường. Bao gồm các nội dung:
Tin tức - Sự kiện: bao gồm các tin, bài, ảnh trong nước và quốc tế về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch, các tấm gương, các cuộc thi, các chính sách mới được triển khai ... về hướng dẫn viên

Đào tạo – bồi dưỡng: Thông tin về công tác đào tạo bồi dưỡng cho hoạt động hướng dẫn du lịch, các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ diễn ra tại các tỉnh, thành phố do các đơn vị được chỉ định thực hiện.
Hướng dẫn viên: công chúng có thể tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu hướng dẫn viên toàn quốc, có thể tra cứu tìm kiếm thông tin (những thông tin cơ bản, thể hiện trình độ và khả năng của HDV) của từng HDV. Cũng có thể tìm kiếm, thống kê hướng dẫn viên theo từng tỉnh quản lý, từng loại thẻ, theo ngôn ngữ, theo trạng thái thẻ (đang hoạt động, thẻ hết hạn, thẻ bị dừng hoạt động do vi phạm...).
Chính sách: cung cấp các văn bản luật và dưới luật, các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý và điều hành hướng dẫn viên. Bao gồm khung pháp lý cho hoạt động hướng dẫn, hệ thống tiêu chuẩn về trình độ, đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ,... danh mục các cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn để thực hiện các đánh giá nghiệp vụ ...
Cơ sở đào tạo: cung cấp thông tin chung về các cơ sở đào tạo được TCDL ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và kiểm tra ngoại ngữ.
Chứng chỉ nghiệp vụ: tại đây công chúng có thể tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu chứng chỉ trên toàn quốc, có thể tra cứu tìm kiếm thông tin chứng chỉ của HDV.

B. Với cơ quan quản lý cấp tỉnh.
Làm chức năng quản lý nhà nước về lữ hành, thẩm định và cấp thẻ, quản lý hướng dẫn viên sau cấp thẻ,…
Xét riêng về nghiệp vụ quản lý hướng dẫn viên, hệ thống chia thành hai phân hệ:

Cấp chuyên viên: (Dùng cho mô hình quản lý một cửa) chức năng thẩm định và nhận hồ sơ bao gồm:

Thẩm định hồ sơ khai báo trên giấy và cập nhật hồ sơ lên CSDL tỉnh. Có thể trực tiếp sửa, xoá, khai lại, khai mới với bất kỳ loại hồ sơ nào.
So sánh hồ sơ trùng trên hệ thống: Hệ thống sẽ kiểm tra trùng với một hoặc tổ hợp các thông số họ và tên, ngày sinh, số chứng minh thư, só thẻ hướng dẫn viên  trên hệ thống CSDL quốc gia, nếu thấy trùng sẽ hiện lại các hồ sơ trùng để kiểm tra hoặc chọn in kiểm tra.
Kiểm tra thông tin chứng chỉ trên hệ thống: Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin với các thông số họ và tên, ngày sinh, số chứng minh thư trên hệ thống CSDL chứng chỉ trên toàn quốc nếu có dữ liệu sẽ hiện lại thông tin để kiểm tra.
Trường hợp hướng dẫn viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ, cấp chuyên viên có thể nhận hồ sơ và ghi kết quả thẩm định, ghi phiếu hẹn theo quy định.
Cấp quản lý: Có thể là lãnh đạo hoặc người được uỷ quyền quản lý, sử lý các vấn đề về công tác hướng dẫn viên

Duyệt hồ sơ xin cấp thẻ: từ các hồ sơ đã thẩm định lần 1 (cấp chuyên viên), cấp quản lý (hoặc lãnh đạo) mở hệ thống và có chức năng duyệt danh sách cấp thẻ (bao gồm cả cấp mới, cấp lại, đổi thẻ), có thể kiểm tra chi tiết đến từng hồ sơ, có thể lập danh sách để trình duyệt cấp thẻ.

Quản lý hồ sơ đã cấp thẻ: Hồ sơ cấp tại tỉnh nào thì nơi đó quản lý hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Các thao tác quản lý gồm tìm kiếm, sửa, xoá ...
Thông qua hệ thống lập báo cáo, thống kê hướng dẫn viên theo các tiêu chí đã chọn.
C. Với cơ sở đào tạo chứng chỉ.
Làm chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, kiểm tra ngoại ngữ theo sự ủy quyền của TCDL, quản lý và cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp.

Thông tin chung: Cập nhật các thông tin cơ bản về đơn vị đào tạo như tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, website,..
Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, chứng chỉ ngoại ngữ: Cập nhật lên hệ thống thông tin học viên. Trực tiếp sửa xóa, khai lại khai mới các thông tin trên hệ thống. Duyệt các học viên tốt nghiệp và đăng lên hệ thống danh sách chính thức. 

Quản lý hồ sơ học viên: Hồ sơ cấp tại cơ sở đào tạo nào thì nơi đó quản lý hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Các thao tác quản lý gồm tìm kiếm, sửa, xoá ...
D. Với cơ quan quản lý trung ương.

Quản lý website huongdanvien.vn: Bao gồm quản lý danh mục thông tin, danh mục mã và tên tỉnh, thành phố, danh mục các bài viết, các địa chỉ email liên hệ, tích hợp các công nghệ quản trị website và mã hoá thông tin trên cổng Intranet

Quản trị người sử dụng: Các sở, cơ sở đào tạo sẽ tiến hành đăng ký người sử dụng theo 2 cấp: cấp chuyên viên (nhận và thẩm định hồ sơ lần đầu) và cấp quản lý (duyệt và lập danh sách cấp thẻ, quản lý hồ sơ đã cấp thẻ).

Sau khi nhận được đăng ký bằng văn bản hoặc email có chứng thực điện tử của Ngành, cơ quan quản trị hệ thống sẽ cấp tên username và pass truy cập hệ thống

Mọi thay đổi về nhân sự trong quá trình sử dụng hệ thống cần được thông báo ngay về cơ quan quản trị website, đề phòng các sự cố thất lạc mật khẩu, làm sai lệch dữ liệu

Quản lý CSDL hướng dẫn viên tích hợp toàn quốc: Tích hợp hệ thống, tích hợp CSDL các tỉnh, thành phố về CSDL quốc gia về hướng dẫn viên, tạo điều kiện cho công tác thống kê, báo cáo, định hướng phát triển, đặc biệt là giúp công tác quản lý hướng dẫn viên được chặt chẽ hơn
Quản lý CSDL chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ: Tích hợp hệ thống, tích hợp CSDL các cơ sở đào tạo về CSDL quốc gia về chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ của hướng dẫn viên, tạo điều kiện cho công tác thống kê, báo cáo, định hướng phát triển, đặc biệt là giúp công tác quản lý hướng dẫn viên được chặt chẽ hơn

Quản lý việc quy chế cấp thẻ, thủ tục, mẫu thẻ từ: Trước mắt TCDL ban hành mẫu thẻ từ và tổ chức cấp lại thẻ có thể thực hiện theo các phương án:

In thẻ tập trung: việc thẩm định hồ sơ, nhập CSDL quản lý các tỉnh tự thực hiện, việc in thẻ sẽ chuyển lên TCDL, in tập trung tại một nơi

In thẻ tại địa phương: Trường hợp một số Tỉnh, thành phố có năng lực có thể tự in thẻ từ theo mẫu của TCDL

Các địa phương tự cân nhắc về số lượng, giá thành, thời gian đảm bảo để quyết định các phương án đăng ký với TCDL khi triển khai.

Phục vụ công tác thanh tra: Với hệ CSDL quốc gia về du lịch, thẻ từ sẽ tiện lợi cho công tác thanh tra. Có thể sử dụng máy tính sách tay và bộ quẹt từ để kiểm tra các thông tin về HDV từ thẻ.
V. Nâng cấp giao diện.
· Giao diện trước khi nâng cấp.
Giao diện trang chủ.
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Giao diện tra cứu hướng dẫn viên.
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Giao diện tin tức chung.
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Giao diện trang quản lý.

Giao diện đăng nhập
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Danh sách hướng dẫn viên
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Giao diện danh sách chứng chỉ nghiệp vụ
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{khda 4/5/2012 d&n 4/8/2012 - bia diEm s6 195 duing D2 Phung 25, . Binh Thanh, Tp. HCK

[ 4 Triana Trung c3p Cona nght Ha Noi - Danh s3¢h hac vien haan thanh khoa dao tao nahién vu huiing din vien dulich —igeiee
{khda 12/4 dén 30/6/2012 - Bia diEm 441 Hoang Quéc Vigt. CAu Giy, Ha NI )

[]'5 Danhsach hoe vién hoan thanh khéa dan tao Nahien vu huidng dén Du lich - Trféing Trun cip Céng Nahe HANBL(Y ieeiee
20/03 dén 12/05 nam 2012

06 Trubng Cao Hina Du Lich Ha Nai - Danh sach hoe vién I6p Nahiép vu hubng din K14, khéa 1.2,3 thang thientitc

[ 7 Danhsach hae vién hoan thanh khéa dan tao Nahien vu huidng dén Du lich - Trffing Trun cip Céng Nahe HANBL(Y ieeiee
14/02 dén 21/04 nam 2012

['8 Trubna CO nahe DL Ba Néng - Danh séch hoc vién duioe cip chitn chi Nohigp vu HD DL khéa 4 thientitc
[O'9 Trubng CO nahé DL DA Nng - Danh séch hoc vién dube cip chitng chi Nohiép vu HD DL khéa 3 thientitc
[ 10 [r42na Dai hoc KHXHENY [Dai hoe Quéic aia HN] - Danh s3ch HY duc cip chiiha chi Nahien vut HD Du Lich tai oo 6 Truana e riee

'BH Hing Bii
[ 11 Danh sach cd 56 d30 tan duige TAna cue Du lich Uy quyen t chic bl duBng nahien vu huidng din du lich va ki1 igeiee

nooal noit (c3p nhat noay 17/05/2012
[ 12 Danh séch hoe vién hoan thanh khda dao tao Nahiép vu huing dén Du lich - Trung Trung ¢Sp Cang Nahs Ha NG thientitc
[ 13 Truibng BH HUB - Danh sach HV Lép Nahiép vu Hitdng d3n DL khod 4 (Idp 2 thana: thientitc
[ 14 Truibng BH HUE - Danh sach HV Lép Nahiép vu Hitdng d3n DL khod 4 (Idp 1 thana: thientitc
[ 15 Truibng BH HUE - Danh sach HV Lép Nohiép vu Hidng dén DL khod 3 (Idp 2 thana) tai Quang Tri thientitc





Giao diện quản lý  tin tức
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[ 1 Khai mac H6i cho quéic & Du lich thanh phfs HB Chi Minh nam 2012 n thientitc

[ 2 vietnam piriines dbna hanh cing trin 15m du lich quéc t& Thanh phd Hb Chi winh 2012 12 thientite  Yes Yes
'3 Céing khai g dich vu v&n ti khath thim Ha Long Tntie-SU thigntite  ves Yes
[ 4 Cona vén s6 527 clia 53 VHTTOL Yén Bai thientitc  Yes. Yes
[0S Cong van sd 298 clia 56 VHTTDL Tra Vinh thientite  Yes Yes
[ & Tran thuing "Doanh nghién Du lich hang dau Vigt Nam” Dnfe-SU thientite  ves Yes
or %wmwﬂ thientite  Yes Yes
[ & Cong van sd 351 clia 56 VHTTDL Vinh Long thientitc  Yes. Yes
['® D lich - mfii nhon phat triéh ving bién gidi vigt-Lao DnfC-SU thientite  ves Yes
[ 10 Céna v&n s6 920 cla 53 VHTTOL Long An thientitc  Yes. Yes
[ 11 Quéng Ninh chan chinh hoat dong It hanh & Méng Cai thientite  Yes Yes
[ 12 C6ina vin 56 325 clia 5 VHTTDL Vinh Long Dnfe-SU thientite  ves Yes
[ 15 2225810 T8 doan ADCEAAS (403 i) K30 53t dBu . D01 oo vén hah Cing ientitc tes  ves
[ 14 Du lich Hé 2012 tina trutng nhe di nhigu vy dai thientitc  Yes. Yes

[ 15 vietnam Airlines ting 707 chuvén bav trona dip he len ——  thientitc  Yes Yes




· Giao diện sau khi nâng cấp.

Tổng số giao diện nâng cấp 23 giao diện
Giao diện trang chủ
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Trang tin tức chung.
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chi tist

Khai trrong héng hang khang Phan Lan & vigt Nam
Ngay 3/5/2012, hang hang khéng Phan Lan (FINNAIR) da chinh
thirc tuyen ba co mat tai thi trudng Viet Nam.

chi tist

vietJetAir mo dudng bay dén Pa Néng

Sdng 27/4, San bay Quic té DA Ning A don chuyén bay mang
56 higu V18380 clia Vietletair khii hanh ti thanh pho Ha Chi
Minh, chinh thifc dua dutdng bay thanh phé HB Chi Minh - B3
NEng ciia hang di vao hoat dong Ve tan sudt 2 chuyén
sang/chigu méi ngay.

chi tist

T8 27/4/2012, vao luc 20h00, LE céng b Vinh Ha Long chinh
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chi tigt

Phién hop Ian thit 12 Uy ban hgp tac du lich Vigt Nam - Singapore

Ngay 19/4/2012, tai khach san Ha Long Plaza (Quang Ninh) da
diBn ra Phien hop Ian thir 12 Uy ban hop tac du lich Viet Nam -
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chi tigt

B& mac festival Hug 2012: Hen miia 18 hgi 2014
Sau 9 ngay tung bing I& hai, téi 15/4, LB B8 mac Festival Hug
2012 d3 dién ra trong khéng gian lung linh cia quang truding
Phu v Lau - Ky Bai. Chutang trinh nghé thuat “Nhip thi sang
Huang”, k&t hop nghé thut phan hoa ciia nghé i Pierre Alain
Hubert (Phap), ciing nhiing chuéi hoa ding sang méi

chi tist
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Tra cứu hướng dẫn viên.
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Nl c8p the T Ha N S0 the
Loai the Quécts Ho tén
Trang théi Hoat déng Tim
Ngosi noti st dung  English
52 Thich ==CHUING CHI NGHIEP VU
€0 56 dao tao v
Loai chiing chi v

3 Hovaten NGO DINH NAM 56 chiing chi
56 the HDV 101100101 Ho tén
Ngay het han 12/07/2013 =
Mo cép the T Ha N
Loai the Quécts
Trang thai Hoat dong

Ngoai nglfsifdung  English, Chinese

51 Thich

4 Hovatén HOANG MANH KIEN

S8 the HOV 101100162
Naay hét han 30/07/2013

Noi e&p the TP Ha NGi

Loai the Quéc ts

Trang thai Hoat déng

Ngoai nglfsitdung  Russian

51 Thich
5 Hovaten NGUYEN THANH SANG
56 the HDV 189100101
Ngay het han 06/07/2013 ™
Mo cép the An Giang -
Loai the Quécts k
Trang thai Hoat dong

Ngoai nglfsitdung  French
52 Thich




Tra cứu chứng chỉ nghiệp vụ.
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1 Hovatén
56 chiing chi
Loai chiing chi
Nai cap

Khia hoc

2 Hovatén
56 chiing chi
Loai chiing chi
Nai cap

Khia hoc

3 Hovatén
56 chiing chi
Loai chiing chi
Nai cap

Khia hoc

4 Hovatén
56 chiing chi
Loai chiing chi
Nai cap

Khia hoc

5 Hovatén
56 chiing chi
Loai chiing chi
Nai cap

Khia hoc

6 Hovatén
56 chiing chi
Loai chiing chi
Nai cap

Khia hoc

NGUYEN THI VIET HA
549

Dot 1 -23/03/2011
Vign dai hoe M Ha NGi

Dot 1 -23/03/2011

DAO ANH DUNG

476

Dot 8 - 27/12/2010
Vign dai hoe M Ha NGi

Dot 8 - 27/12/2010

TRAN MAI CUONG

000985/5CN

KHOA T

Bai hoe Kinh t& - Dai hoc D& Nang

KHOA T

CAO THE YUONG

Khod 1
Bai hoe Kinh t& - Dai hoc D& Nang

Khoa 1

TRAN THI VINH

Khod 1
Bai hoe Kinh t& - Dai hoc D& Nang

Khoa 1

NGUYEN QUANG VINH

Khoa 1

Bai hoe Kinh t& - Dai hoc D& Nang

Khoa 1

(Anh 4x6 cm)

(Anh 4x6 cm)

(Anh 4x6 cm)

(Anh 4x6 cm)

(Anh 4x6 cm)

(Anh 4x6 cm)

==Hudng dan vién

=Dao tao - Boi duding
- M3 cac khéa bdi dudng nghiép vu hudng dan du lich
- Danh sach ca s dao tao dugc Tong cuc Du lich iy

quyén t8 chic bsi dutng nghiép vu hugng din du lich
va kigm tra ngoai ngi (cap nhat)

- M céc khéa bdi dudng nghigp vu huing din du lich
- Cong van s5 480/TCDL-LH vé viéc mo cac khéa bd
dubng nghiép vy hudng ddn du lich

==Hoi - Bap
- Nhiing céu héi thubng gap

==HUONG DAN VIEN

Noi quan Iy v

Trang thai the v

Loai the v

Ngoai ngi¥ v

S5 the

Ho tén

==CHUING CHI NGHIEP VU

Ca 56 dao tao v
Loai ching chi v
8 chiing chi
Ho tén
Tim





Đăng nhập quản lý
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Quản lý hướng dẫn viên

[image: image21.png]ToNG cuc b LIcH HUGNG DAN DU LICH

(| ety i

Ngudi s dung: hungtite | Quyss
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Tinh cdp the .
v DANH SACH HUGNG DAN VIEN Q 7 3

Kich hoat:

Trang théi ha so

1 [0 Nauyén Minh Manh 24/11/1988 101129999 11/10/2011 Khdng Hoat ddng

- hménv 2 O vOven son 08/6/1955 146120570 20/05/2012 CO  Hoat ddng
= 3 [ Puam plNK CUONG 15/3/1989 146120569 20/05/2012 Khéng  Hoat dong

Chuyén nganh dao tao 4 [ TRAN NGOC HUY 16/02/1989 146120568 20/05/2012 Khéng  Hoat dong
v 5 O LEKIMTIEN 28/3/1983 146120567 20/05/2012 Khéng  Hoat dong

Ngoai nglf sif dung 6 O TREN HOA 17/5/1983 146120566 20/05/2012 Khéng Hoat déng
D 7 [ NGUYEN NGOC HAL 18/5/1976 146120564 20/04/2012 Khéng  Hoat dong

e, inn 8 [ NGUYEN MINH CUONG 15/6/1965 146120565 20/05/2012 Khong  Hoat ddng
= s [ VUONG THaNH DAN 15/10/1986 146120563 20/05/2012 Khéng  Hoat dong

= 1 O HuinHTHENen 13/8/1589 146120562 20/05/2012 Khng  Haat ddng
T = 11 [ TREN VN HUYNH 01/01/1988 246120219 20/05/2012 Khong  Hoat dong
12 ) LETHI MY NHUNG 01/8/1990 246120218 20/05/2012 Khong  Hoat dng




Quản lý chứng chỉ
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Truting guan Iy

~| DANH SACH CHUNG CHI NGHIEP VU

Ho vatén

58 CMT
10O NGWENTHIVIETHA  08/08/1983  Jo.qaen'? vehmhn o

W3 hoc vien 2 O DA ANH DONG 22/08/1577 o050l vdhmhn cs
s O TRAN MAL CUNG 29/04/1988 Joceame dhkinhtedn  co

58 ching chi
+ O CAO THE VUONG 03/11/1987 S m dhkinhtedn  co
s O TRAN THI VINH oojosfioes 30082012 dnkinhtedn  C6
s O NGUYEN QUANGVINH  29/11/1969  0.02.:20'2 dnkinhtedn  C6
7O HUYNH THI AN osjoopiore 30082012 dnkinhtedn  C6
s O NOMENNUTHOAL | g7/07/1089  30:38:2012 dnkinhtedn  C6
s O BHANVIET AN TUBN | 19/10/1979 30022012 dnkinhtedn  C6

NGUYEN THANH 30082012 !

10 o TRUNG 01/05/1984 16:36:28 dhkinhtedn Co
u O DANG MANH TR o4/osf108e 30082012 dnkinhtedn  C6
12 O HO THI QUINHTRANG  14/05/1989 30022012 dnkinhtedn  C6
13 O NGUYEN THANHTOAN | 04/10/1978 30022012 dnkinhtedn  C6

16:35:22




VI. Báo cáo thống kê.
· Trước khi nâng cấp
Giao diện Thống kê chung
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H8 505 cfip the Théing ké s6 HOV d3 kich hoat Théing ké s6 HDV d3 kich hoat 1 Thén tin néi b6 Tin tifc Danh muc Nou®i st dung D8
matkhau Thoat

QUAN LY THONG KE SO HDV DA KICH HOAT

TINH, THANH PHO: | TOAN QUGC v

NEM: [2012
1- TONG HOP

NOI BIA Qubc TE
1225 798

754 501

471 297

11 - CHI TIET

NOI BIA

TRANG THAI HO SO’

Hoat déng

Ditng hoat dgng

Hét han the

TRINH DO HOC VAN

Chiing chi nghiép vu hugng dén

Dui dai hoc

Pai hoc

Trén dai hoc

CHUYEN NGANH DAO TAO

L& hanh, HDV

Du lich khac

Kinh t8, KHXH

Ky thugt, KTTN
NGOAI NGUT SUY DUNG

English

French

German

Chinese

Japanese

Korean

Spanish

Russian

Thai

Laotian

Camboy

Italian

Czech

Portuguese

Rumanian

Bungarian

Indonesia

Hungarian

Polish

LOAT HINH

Du lich Sinh thai

Du lich van héa-Lich sir

Du lich The thao-Mao higm

Du lich MICE

Du lich Nghién cifu-Hoc tap
Du lich Nghi dung-Chifa bénh
h khac





Với hệ thống cũ thống kê báo cáo chỉ được cung cấp cho cơ quan quản lý trung ương với 1 số tính năng như sau:
· Thống kê chung trên toàn quốc theo 6 tiêu chí(Loại thẻ, Trạng thái hồ sơ, Trình độ, Chuyên ngành, Ngoại ngữ sử dụng, Loại hình hướng dẫn).

· Thống kê theo từng tỉnh trên toàn quốc theo 6 tiêu chí(Loại thẻ, Trạng thái hồ sơ, Trình độ, Chuyên ngành, Ngoại ngữ sử dụng, Loại hình hướng dẫn).

· Sau khi nâng cấp
Giao diện thống kê chung.
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Mô tả chi tiết danh sách từ thống kê chung
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Héthong  HuGng ddnvien Cosgdaotao  Tintdc  Danh muc

THONG KE TONG HQP THEO NGOAI NGU TIENG ENGLISH THE QUOC TE

HO VA TEN NGAY SINH KiCH HOAT ~ TRANG THAT
1| V0 THI HOAL DUYEN 14/08/1989 145120140  07/03/2012 | QuingTri =] Hoat déng
2 NGUYEN VIET CHINH 02/08/1980 142120118  15/02/2012  HaTinh o Hoat déng
3 LUUNGUYEN HOANG NGUYEN 21/01/1979 156120258  03/01/2012  Khanh Hoa =3 Hoat déng
4 LUONG THI MA 08/4/1987 131120233 03/01/2012 TP Hai Phong = Hoat déng
5 DINH QUANG GIANG 24/09/1973 122120314  01/01/2012  Quang Ninh =] Hoat déng
6 PHAN VAN TIN 07/01/1970 149120194  05/01/2012  Quang Nam = Hoat déng
7 NGUYEN QUANG DAL 02/01/1986 149120195  05/01/2012  Quang Nam =] Hoat déng
8 TRUONG VAN TUNG 04/7/1970 186120157  03/01/2012  VinhLong = Hoat déng
9 PHAMDUYPHU 20/9/1972 101122076 08/01/2012 TP Ha N&i =3 Hoat déng
10 NGO VAN TRONG 4/7/1986 101122079 08/01/2012 TP Ha N&i o Hoat déng
11 LUU KIEN BE 09/10/1975 133120178  03/01/2012  Hung Yén =] Hoat déng
12 BULNGOC GIANG 18/9/1975 192120131 28/02/2012 TP CanTho o Hoat déng
13 | PHAM VAN PHUGC 26/12/1982 179121618  03/01/2012 TP HB ChiMinh =3 Hoat déng
14 THOLTHI LAM 1/4/1972 179121619 03/01/2012 TP HB ChiMinh o Hoat déng
15 | LE UYEN PHUONG 5/9/1989 179121620  03/01/2012 TP HB Chi Minh =3 Hoat déng
16 | V6 QUANG TRINH 15/15/1978 156120259  13/01/2012  Khanh Hoa o Hoat déng
17 | LALVAN TIEN 29/5/1987 168120167  05/03/2012  Lam Ddng =] Hoat déng
18 | LE TRINH GIANG HUONG 31/3/1979 148120584 11/01/2012 TP PaNing = Hoat déng
10 | LE THI HUYNH OANH 15/12/1988 148120587 | 11/01/2012 TP DaNing =] Hoat déng
20 PHAN NGOC QUY 01/12/1978 149120198  17/01/2012  Quang Nam = Hoat déng
21 v MANH DONG 12/02/1987 120120151 | 08/02/2012  Lang Son =] Hoat déng
22 NGUYEN THI BICH KHOA 20/12/1980 156120264  03/02/2012  Khanh Hoa o Hoat déng
23 | TRAN VAN TUZ! 07/4/1959 156120267  03/02/2012  Khénh Hoa =3 Hoat déng
24 HD cHiBUC 16/2/1988 179121623 16/01/2012 TP HB Chi Minh o Hoat déng
25 LY VAN KHUONG 1/4/1984 179121622 16/01/2012 TP HB Chi Minh =3 Hoat déng
26 NGUYEN THANH TU 10/4/1987 179121621  16/01/2012 TP HB ChiMinh o Hoat déng
27 | LUONG VO VIET HA 7/11/1983 101122082 06/02/2012 TP Ha N&i =3 Hoat déng
28 DAO THI MA 30/7/1988 101122084 06/02/2012 TP Ha N&i o Hoat déng
29 NGUYEN TUAN VIET 6/1/1984 101122087  06/02/2012 TP Ha N&i =3 Hoat déng
30 LUONG VAN KHOA 2/9/1983 101122090  06/02/2012 TP Ha N&i o Hoat déng
31 O THANH VAN 13/9/1974 149120196  05/01/2012 | Quang Nam =] Hoat déng
32 LAMHENE 5/9/1980 179121624 19/01/2012 TP HB Chi Minh o Hoat déng
33 NGUYEN TIEN TOAN 3/9/1981 101122001 13/02/2012 TP Ha Néi =3 Hoat déng
34 PHAM DUY THAL 04/12/1954 148120590  20/01/2012 TP Da Ning = Hoat déng
35  TON THAT HOANG MIEN 09/10/1985 148120591  15/02/2012 TP PaNing =] Hoat déng
36 NGUYEN NGOC THANH 17/5/1979 127120130 03/02/2012  BicNinh o Hoat déng
37 | CAO THI MY LINH 21/05/1988 146120531  10/02/2012  Thia-Thién-Hué  Co Hoat déng
38 y0 TRUC PHUONG 24/8/1983 175120106 07/02/2012  Pdng Nai = Hoat déng
39 PHAM XUAN HAQ 19/02/1985 110120186  10/02/2012 | Lio Cai =3 Hoat déng
40 NGUYEN THI HANH 07/10/1988 140120144  15/02/2012  Nghé An = Hoat déng
41 NGUYEN KHAC BIEN 29/08/1984 133120184  13/02/2012  Hung Yén =] Hoat déng
42 BULTHE VINH 12/2/1982 101122004 20/02/2012 TP Ha N&i o Hoat déng
43 NGUYENTU LR 31/1/1972 101122006 20/02/2012 TP Ha Nai =3 Hoat déng
44 NGUYEN VAN TIEN 24/8/1986 101122009 20/02/2012 TP Ha N&i o Hoat déng
45 O HOANG TRUNG 23/10/1982 101122101  20/02/2012 TP H3 NGi =3 Hoat déng
46 NGUYEN NHU QUYNH 14/12/1989 101122103  20/02/2012 TP Ha NGi o Hoat déng
47 | NGUYEN HONG THA 11/3/1978 101122104 20/02/2012 TP Ha N&i =3 Hoat déng
48 DINH THI HOAL ANH 6/12/1982 101122105 20/02/2012 TP Ha N&i o Hoat déng
49 | HA VAN NAM 15/06/1983 | 106120103  15/02/2012 | BicCan =3 Hoat déng
50 LE THI HONG TAM 17/5/1985 142120117 27/02/2012  HaTinh o Hoat déng
51 NGUYEN CHON THIEN 06/01/1982 186120158  15/02/2012  VinhLong =] Hoat déng
52 NGUYEN MINH LUAN 1/10/1986 179121627  14/02/2012 TP HB ChiMinh o Hoat déng
53 PHAM HOANG PHI 1/2/1983 179121628 14/02/2012 TP HB Chi Minh =3 Hoat déng
54 DUONG THI VAN TRANG 7/7/1984 179121620 14/02/2012 TP HB Chi Minh o Hoat déng
55  NGUYEN XUAN BINH 10/10/1987 140120145 | 25/02/2012  Nghé An =] Hoat déng
56  HOTHIDONG 10/01/1983 149120199  21/02/2012  Quang Nam = Hoat déng
57 | NGUYEN XUAN HOA 06/05/1988 145120131  07/03/2012 | Quang Tri =] Hoat déng
58 DOAN VANTU 10/7/1982 146120533 29/02/2012  Thia-Thién-Hué  Co Hoat déng
59 NGUYEN BUC 15/10/1986 146120534  29/02/2012  Thira-Thién-Hué  Co Hoat déng
60 | THAN THI NGOC 08/7/1986 146120535  29/02/2012  Thia-Thién-Hué  Co Hoat déng

Trang:1/3 1 2 3 >

quan quin Dulch

‘Do vithye hign: Trung tim Théng t du f
Lwu hanh ndi bd





Giao diện thống kê tùy chọn
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TUY CHON THONG KE

Nam ‘pigu kién cot Dizu kién hang 1 Dizu kién hang 2
Tét ca cac nam v Ngoai ngit sir dung ¥ Loai the v Gi6i tinh v [em)

Download file théing ki

QuébcC TE NAM

1 English 3518 57 2730 845
2 French 077 2 704 275
3 German 365 0 308 57
4 Chinese 044 3 697 250
H Japanese 415 o 280 135
6 Korean 17 0 16 1

7 Spanish 119 o ES 31
8 Russian 318 0 105 123
° Thai 78 1 49 30
10 Laotian 7 0 7 0
11 Italian 20 0 ° 11
12 Rumanian 1 0 1 0
13 Bungarian 2 o 2 0
14 Indonesia 6 0 4 2
15 Hungarian 1 o 1 0

o quan quan I Vu Bng cuc Du fch
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Hệ thống thống kê báo cáo sau khi nâng cấp có tính năng như sau:

Đối với cơ quan quản lý cấp trung ương:
· Thống kê chung trên toàn quốc theo 6 tiêu chí(Loại thẻ, Trạng thái hồ sơ, Trình độ, Chuyên ngành, Ngoại ngữ sử dụng, Loại hình hướng dẫn)
· Thống kê theo từng tỉnh trên toàn quốc theo 6 tiêu chí(Loại thẻ, Trạng thái hồ sơ, Trình độ, Chuyên ngành, Ngoại ngữ sử dụng, Loại hình hướng dẫn).

· Xem chi tiết kết quả thống kê chung.
· Thống kê tùy chọn chương trình sẽ cung cấp cho người sử dụng tính năng thống kê theo các tiêu chí do người sử dụng tự chọn và kết quả hiển thị trên màn hình có thể ghi ra file excel.
Đối với cơ quan quản lý cấp tỉnh:

· Thống kê trên địa bàn quản lý theo 6 tiêu chí(Loại thẻ, Trạng thái hồ sơ, Trình độ, Chuyên ngành, Ngoại ngữ sử dụng, Loại hình hướng dẫn).

· Xem chi tiết kết quả thống kê chung.
· Thống kê tùy chọn trên địa bàn quản lý chương trình sẽ cung cấp cho người sử dụng tính năng thống kê theo các tiêu chí do người sử dụng tự chọn và kết quả hiển thị trên màn hình có thể ghi ra file excel.


















Hệ thống CSDL hoạt động trên môi trường mạng riêng ảo





Hệ thống CSDL hoạt động trên Internet





Tích hợp các CSDL tỉnh





Tích hợp các CSDL đào tạo





Kiểm tra chứng chỉ nghiệp vụ, ngoại ngữ





CSDL đào tạo

















CSDL TCDL





CSDL cấp tỉnh











QL chứng chỉ nghiệp vụ 


QL chứng chỉ ngoại ngữ


QL  chứng chỉ đã cấp





Quản lý HS HDV lưu


Lập báo cáo thống kê HDV


QLHS chứng chỉ


QLHS đã cấp thẻ








Đăng ký cấp mới


Cấp lại, đổi thẻ


Lập báo cáo thống kê


QLHS đã cấp thẻ








Cấp lại, đổi thẻ





Tích hợp các CSDL phân tán





QLHS đã cấp thẻ











CSDL TCDL
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CSDL cấp tỉnh





Đăng ký cấp mới











Gửi thẻ HDV đã in








Sai








Sai








Đúng








Đúng








Gửi trả danh sách   HDV sai thông tin








Gửi danh sách  HDV cần in thẻ








Trung tâm TTDL


Kiểm tra danh sách HDV








TCDL


Kiểm tra danh sách HDV








In thẻ








Kiểm tra thẩm định hồ sơ





CSDL cấp tỉnh











Hồ sơ �Hướng dẫn viên





Tích hợp CSDL chung





TCDL


Kiểm tra thông tin








Cập nhập 


vào CSDL Tỉnh





Kiểm tra hồ sơ trên giấy





TCDL


Kiểm tra thông tin








Tích hợp CSDL chung





Cập nhập 


vào CSDL





Kiểm tra hồ sơ trên giấy





CSDL lưu


Tự động đồng bộ với 


CSDL Tỉnh





Web





- Tin tức, sự kiện


- Việc làm


- Chính sách�- Đào tạo, bồi dưỡng.


….





Quản lý HDV





- QL thông tin chung�- Cấp thẻ mới


- Cấp đổi thẻ�- Thay đổi TT





Cơ sở dữ liệu tập trung





-Tra cứu danh sách HDV





- QL thông tin chung�- QL chứng chỉ nghiệp vụ


- QL chứng chỉ ngoại ngữ





Quản lý


chứng chỉ
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